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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng

điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động

đối với cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp

______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công

vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành

chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di

động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ

chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Để bảo đảm việc sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối

với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn định

mức, tiết kiệm và có hiệu quả;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng

điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong

ngành Tư pháp''.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư

pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2001. Những

quy định trước đây của Bộ Tư pháp trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

này đều bãi bỏ.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh án Toà án

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng

phòng Thi hành án dân sự các địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng

và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1564/QĐ-BTP ngày 18

tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

I - QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Điện thoại công vụ cố định tại nhà riêng và điện thoại di động trang bị cho

cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp quy định tại Quy chế này được mua sắm

bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn khác là tài sản nhà nước do

Bộ Tư pháp thống nhất quản lý.

Điều 2. Các đơn vị có cán bộ, công chức được sử dụng điện thoại công vụ cố định

tại nhà riêng hay điện thoại di động phải quản lý chặt chẽ theo Quy chế Quản lý tài

sản nhà nước thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 615/2000/QĐ-

BTP ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.



Điều 3. Cán bộ, công chức được sử dụng điện thoại công vụ cố định tại nhà riêng

hay điện thoại di động phải sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức,

bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả.

Điều 4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh

phí trang bị điện thoại và việc thanh toán cước phí điện thoại công vụ cố định tại nhà

riêng và điện thoại di động bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, mức thanh toán quy định

tại Quy chế này, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Cán bộ, công chức được trang bị 01 máy điện thoại công vụ cố định tại nhà

riêng và 01 máy điện thoại di động bao gồm:

1 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

2 - Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

3 - Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn

phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên

cứu khoa học Pháp lý, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Hiệu trưởng

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp và

các chức danh tương đương khác.

4 - Các Giáo sư được Nhà nước Việt Nam công nhận một trong các tiêu chuẩn sau:

- Được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh;

- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng

vũ trang Nhân dân.

Đối với các Giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng còn làm Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp

Nhà nước, cấp Bộ nếu có một trong các tiêu chuẩn trên cũng thuộc đối tượng áp

dụng tại Quy chế này.

Điều 6. Cán bộ, công chức được trang bị điện thoại công vụ cố định tại nhà riêng và

điện thoại di động được thanh toán các khoản chi phí ban đầu như sau:

1 - Đối với điện thoại cố định:

a - Chi phí mua máy điện thoại cố định không quá 300.000 đồng/máy;

b - Chi phí lắp đặt máy: thanh toán theo hợp đồng lắp đặt ký với cơ quan bưu điện.


